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Họ, tên thí sinh:Mã đề thi: 410

Số báo danh:
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.
Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn, giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước.

Câu 41: Ở điều kiện thường, chất nào sau đây ở thể khí?
A. Anilin.	B. Trimetylamin.	C. Glyxin.	D. Alanin.
Câu 42: Cho Fe2O3 tác dụng với dung dịch HCl dư, sinh ra muối nào sau đây?
A. FeCl2.	B. H2.	C. Fe(OH)3.	D. FeCl3.
Câu 43: Nhôm hiđroxit tác dụng với dung dịch chất nào sau đây sinh ra Al2(SO4)3?
A. H2SO4.	B. Na2SO4.	C. NaOH.	D. NaNO3.
Câu 44: Oxit Cr2O3 có màu gì?
A. Màu da cam.	B. Màu đỏ thẫm.	C. Màu lục thẫm.	D. Màu vàng.
Câu 45: Dùng chất khử là H2, có thể điều chế được kim loại nào sau đây bằng phương pháp nhiệt luyện?
A. K.	B. Na.	C. Fe.	D. Ca.
Câu 46: Tên gọi của este CH3COOCH3 là
A. metyl axetat.	B. etyl axetat.	C. etyl fomat.	D. metyl fomat.
Câu 47: Dung dịch nào sau đây phản ứng với dung dịch H2SO4 (loãng) tạo ra chất khí?
A. Ba(OH)2.	B. Na2CO3.	C. K2SO4.	D. Ca(NO3)2.
Câu 48: Canxi cacbonat được dùng sản xuất vôi, thủy tinh, xi măng. Công thức của canxi cacbonat là
A. CaO.	B. Ca(OH)2.	C. CaCO3.	D. CaCl2.
Câu 49: Cho thanh kim loại Al vào dung dịch chất nào sau đây sẽ xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa học?
A. KOH.	B. AgNO3.	C. NaCl.	D. HNO3.
Câu 50: Kim loại nào sau đây có khối lượng riêng lớn nhất?
A. Fe.	B. Ag.	C. Li.	D. Os.
Câu 51: Chất nào sau đây có số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử oxi trong phân tử?
A. Propan-1,2-diol.	B. Axit axetic.	C. Axetanđehit.	D. Ancol propylic.
Câu 52: Chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch NaOH?
A. Ca(HCO3)2.	B. NaNO3.	C. BaCl2.	D. KCl.
Câu 53: Hiện nay, nhiều nơi ở nông thôn đang sử dụng hầm biogas để xử lí chất thải trong chăn nuôi gia súc, đồng thời cung cấp nhiên liệu cho việc đun nấu. Chất dễ cháy trong thành phần chính của khí biogas là
A. CO2.	B. CH4.	C. N2.	D. Cl2.
Câu 54: Ở nhiệt độ thường, nhỏ vài giọt dung dịch iot vào hồ tinh bột thấy xuất hiện màu
A. vàng.	B. hồng.	C. xanh tím.	D. nâu đỏ.
Câu 55: Poli (metyl metacrylat) là chất rắn trong suốt, có khả năng cho ánh sáng truyền qua tốt nên được dùng để sản xuất thủy tinh hữu cơ (plexiglas). Polime này được điều chế bằng phản ứng trùng hợp este nào sau đây?
A. CH2=C(CH3)OOCCH3.	B. C6H5COOCH=CH2.
C. CH2=C(CH3)COOCH3.	D. CH2=C(CH3)OOCC2H5.
Câu 56: Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc một?
A. (CH3)3N.	B. C2H5NH2.	C. CH3NHCH3.	D. CH3CH2OH.
Câu 57: Kim loại nào sau đây tan hoàn toàn trong nước dư?
A. Ca.	B. Cu.	C. Fe.	D. Cr.
Câu 58: Công thức của trilinolein là
A. (HCOO)3C3H5.	B. (C2H5COO)3C3H5.	C. C17H31COOH.	D. (C17H31COO)3C3H5.
Câu 59: Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?
A. HF.	B. Mg(OH)2.	C. CH3COOH.	D. Ba(OH)2.
Câu 60: Khi điện phân Al2O3 nóng chảy
A. ở anot, ion O2- bị oxi hóa.	B. ở catot, ion O2- bị oxi hóa.
C. ở anot, nguyên tử O bị khử.	D. ở catot, nguyên tử O bị khử.
Câu 61: Cho các dung dịch: HCl, NaNO3, Cu(NO3)2 và KOH. Số dung dịch có khả năng phản ứng được với FeCl3 là
A. 3.	B. 2.	C. 1.	D. 4.
Câu 62: Polisaccarit X là chất rắn, ở dạng bột vô định hình, màu trắng và được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp. Thủy phân X, thu được monosaccarit Y. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Y tác dụng với H2 tạo ra sobitol.	B. X có phản ứng tráng bạc.
C. Phân tử khối của Y bằng 162.	D. X dễ tan trong nước lạnh.
Câu 63: Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Tơ nilon-6,6 thuộc loại tơ bán tổng hợp.
B. Cao su là vật liệu polime có tính đàn hồi.
C. Tơ poliamit rất bền trong môi trường axit.
D. Polietilen được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng etilen.
Câu 64: Nung m gam hỗn hợp Mg và Fe trong không khí, sau một thời gian, thu được 7 gam hỗn hợp rắn X. Hòa tan hết X cần vừa đủ 325 ml dung dịch HCl 1M, thu được 1,12 lít H2. Giá trị của m là
A. 5,2.	B. 3,4.	C. 4,8.	D. 4,2.
Câu 65: Xà phòng hóa hoàn toàn este X có công thức phân tử C4H6O2 bằng dung dịch NaOH dư, thu được HCOONa và CH2=CH-CH2OH. Công thức cấu tạo thu gọn của X là
A. HCOO-CH=CH-CH3.		B. CH3-COO-CH=CH2.
C. CH2=CH-COO-CH3.		D. HCOO-CH2-CH=CH2.
Câu 66: Để tráng một chiếc gương soi, người ta phải đun nóng 180 gam dung dịch glucozơ 20% với một lượng vừa đủ dung dịch bạc nitrat trong amoniac. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng bạc đã sinh ra là
A. 10,8 gam.	B. 21,6 gam.	C. 43,2 gam.	D. 32,4 gam.
Câu 67: Thủy phân hoàn toàn 13,6 gam este đơn chức có công thức C8H8O2 bằng dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được 6,8 gam muối Y và m gam ancol thơm Z. Giá trị của m là
A. 8,8.	B. 6,8.	C. 9,4.	D. 10,8.
Câu 68: Hòa tan hoàn toàn 4,8 gam hỗn hợp gồm Mg và CuO trong dung dịch H2SO4 loãng dư, thu được 1,68 lít H2 và dung dịch chứa m gam hỗn hợp muối. Giá trị của m là
A. 13.	B. 15.	C. 12.	D. 14.
Câu 69: Đốt cháy hoàn toàn amin đơn chức X bằng O2, thu được 1,12 lít N2, 6,72 lít CO2 và 6,3 gam H2O. Công thức phân tử của X là
A. C4H9N.	B. C3H7N.	C. C4H11N.	D. C3H9N.
Câu 70: Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng?
A. Cho thanh kim loại Fe vào dung dịch HNO3 đặc, nguội.
B. Cho dung dịch HCl vào dung dịch Na2CO3.
C. Cho thanh kim loại Al vào dung dịch HCl.
D. Cho dung dịch Ca(OH)2 vào dung dịch CuCl2.
Câu 71: Thực hiện các thí nghiệm sau:
(a) Cho hỗn hợp gồm Na và Al (tỉ lệ mol tương ứng 1: 1) vào nước (dư).
(b) Cho hỗn hợp gồm Cu và Fe2O3 (tỉ lệ mol tương ứng 1: 2) vào dung dịch HCl (dư).
(c) Cho hỗn hợp gồm Na và NH4HCO3 vào nước (dư).
(d) Cho hỗn hợp gồm Cu và NaNO3 (tỉ lệ mol tương ứng 1: 2) vào dung dịch HCl (dư).
(đ) Cho hỗn hợp gồm BaCO3 và KHSO4 vào nước (dư).
Khi phản ứng trong các thí nghiệm trên kết thúc, có bao nhiêu thí nghiệm không thu được chất rắn?
A. 1.	B. 3.	C. 2.	D. 4.
Câu 72: Cho các phát biểu sau:
(a) Trong một phân tử triolein có 3 liên kết π.
(b) Khử glucozơ bằng H2 (xúc tác Ni, t°) thu được sobitol.
(c) Các amino axit thiên nhiên kiến tạo nên các loại protein của cơ thể sống hầu hết là α-amino axit.
(d) Đipeptit Glu-Lys tác dụng tối đa với dung dịch HCl theo tỉ lệ mol 1: 2.
(đ) Tơ nilon thuộc loại tơ poliamit. 
Số phát biểu đúng là
A. 3.	B. 2.	C. 4.	D. 1.
Câu 73: Trên bao bì một loại phân bón NPK có ghi độ dinh dưỡng là 20 – 20 – 15. Để cung cấp 135,780 kg nitơ, 15,500 kg photpho và 33,545 kg kali cho 10000 m² đất trồng thì người nông dân cần trộn đồng thời phân NPK (ở trên) với đạm urê (độ dinh dưỡng là 46%) và phân kali (độ dinh dưỡng là 60%). Giả sử mỗi m² đất trồng đều được bón với lượng phân như nhau. Nếu người nông dân sử dụng 251,1 kg phân bón vừa trộn trên thì diện tích đất trồng được bón phân là
A. 8000 m².	B. 5000 m².	C. 6000 m².	D. 3000 m².
Câu 74: Cho sơ đồ các phản ứng sau:

(1) X  X1 + CO2
(2) X1 + H2O → X2
(3) X2 + Y → X + Y1 + H2O
(4) X2 + 2Y → X + Y2 + 2H2O.
Biết: X, X1, X2, Y, Y1, Y2 là các chất khác nhau; mỗi mũi tên ứng với một phương trình hóa học của phản ứng giữa hai chất tương ứng. Các chất Y1, Y2 thỏa mãn sơ đồ trên lần lượt là
A. Na2CO3, NaOH.		B. NaHCO3, Ca(OH)2.
C. NaOH, Na2CO3.		D. Ca(OH)2, NaHCO3.
Câu 75: Pin nhiên liệu được nghiên cứu rộng rãi nhằm thay thế nguồn nhiên liệu hóa thạch ngày càng cạn kiệt. Trong pin nhiên liệu, dòng điện được tạo ra do phản ứng oxi hóa nhiên liệu (hiđro, cacbon monooxit, metanol, etanol, propan, …) bằng oxi không khí. Trong pin propan – oxi, phản ứng tổng cộng xảy ra khi pin hoạt động như sau:
C3H8 (k) + 5O2 (k) + 6OH- (dd) → 3CO32- (dd) + 7H2O (l)
Ở điều kiện chuẩn, khi đốt cháy hoàn toàn 1 mol propan theo phản ứng trên thì sinh ra một lượng năng lượng là 2497,66 kJ. Một bóng đèn LED công suất 20W được thắp sáng bằng pin nhiên liệu propan – oxi. Biết hiệu suất quá trình oxi hóa propan là 80,0%; hiệu suất sử dụng năng lượng là 100% và trung bình cứ 1 giờ bóng đèn LED nói trên nếu được thắp sáng liên tục thì cần tiêu thụ hết một lượng năng lượng bằng 72,00 kJ. Thời gian bóng đèn được thắp sáng liên tục khi sử dụng 110 gam propan làm nhiên liệu ở điều kiện chuẩn là
A. 63,4 giờ.	B. 65,4 giờ.	C. 67,4 giờ.	D. 69,4 giờ.
Câu 76: Cho hai chất hữu cơ no, mạch hở E, F (đều có công thức phân tử C4H6O4) tham gia phản ứng theo đúng tỉ lệ mol như sơ đồ dưới đây:

E + 2NaOH 2Y + Z

F + 2NaOH Y + T + H2O
Biết E là este hai chức tạo bởi ancol Z và axit cacboxylic; F chứa hai nhóm chức, trong đó có một chức este. Cho các phát biểu sau:
(a) Chất Z tác dụng với CuO (t°) sinh ra (CHO)2.
(b) Chất Y tác dụng với dung dịch HCl sinh ra HCOOH.
(c) Chất F tác dụng với dung dịch NaHCO3 thu được CO2.
(d) Có hai công thức cấu tạo thoả mãn tính chất của E.
(đ) Tên gọi của T là natri propionat.
Số phát biểu đúng là
A. 4.	B. 1.	C. 2.	D. 3.
Câu 77: Hỗn hợp T gồm 2 triglixerit X và Y (MX < MY; tỉ lệ số mol tương ứng là 2: 3). Đun nóng m gam hỗn hợp T với dung dịch NaOH vừa đủ thu được dung dịch chứa glixerol và hỗn hợp gồm x gam natri oleat, y gam natri linoleat và z gam natri panmitat. Mặt khác, m gam hỗn hợp T tác dụng tối đa với 13,68 gam brom. Đốt m gam hỗn hợp T thu được 54,846 gam CO2 và 20,088 gam H2O. Giá trị của (x + z) gần nhất giá trị nào sau đây?
A. 13,1.	B. 11,1.	C. 9,1.	D. 7,1.
Câu 78: Cho m gam hỗn hợp X gồm FeS2, CuS, FeS, FeCO3, CuO vào bình kín (thể tích không đổi) chứa 0,12 mol O2 (dư). Nung nóng bình đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn rồi đưa về nhiệt độ ban đầu thì áp suất của khí trong bình giảm 12,5% so với áp suất ban đầu (bỏ qua thể tích của chất rắn) và (m – 1,2) gam chất rắn. Mặt khác, hòa tan hết m gam X bằng dung dịch H2SO4 50%, đun nóng, thu được dung dịch Y chứa (m + 5,04) gam hỗn hợp muối gồm (Fe2(SO4)3 và CuSO4) và 0,21 mol hỗn hợp khí Z gồm CO2, SO2. Khối lượng dung dịch H2SO4 đã dùng gần nhất giá trị nào sau đây?
A. 44,7 gam.	B. 46,7 gam.	C. 48,7 gam.	D. 50,7 gam.
Câu 79: Cho các chất hữu cơ mạch hở: X là axit cacboxylic không no, mạch cacbon không phân nhánh và có hai liên kết  trong phân tử; Y và Z là hai axit cacboxylic no, đơn chức; T là ancol no, ba chức; E là este tạo bởi T và X, Y, Z (ME < 258). Hỗn hợp M gồm X và E, tiến hành các thí nghiệm sau: 
- Thí nghiệm 1: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp M thu được a gam CO2 và (a – 6,93) gam H2O.
- Thí nghiệm 2: Cho m gam M vào dung dịch KOH dư, đun nóng nhẹ sau phản ứng hoàn toàn thấy có 0,06 mol KOH phản ứng.
- Thí nghiệm 3: Cho 19,8 gam M phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, đun nóng nhẹ, thu được hỗn hợp muối khan N. Đốt cháy hết N bằng khí O2 dư thu được 0,6 mol CO2 và 21,36 gam hỗn hợp gồm Na2CO3 và H2O. Khối lượng chất E trong 8,91 gam hỗn hợp M là
A. 4,392 gam.	B. 5,124 gam.	C. 5,856 gam.	D. 6,588 gam.
Câu 80: Tiến hành điện phân dung dịch chứa đồng thời CuSO4 và NaCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp, hiệu suất điện phân 100%, bỏ qua sự hòa tan của khí trong nước và sự bay hơi của nước) với cường độ dòng điện không đổi. Kết quả thí nghiệm được ghi ở bảng sau:
	Thời gian điện phân (giây)
	Khối lượng catot tăng (gam)
	Khí thoát ra ở anot
	Dung dịch thu được sau điện phân có khối lượng giảm so với dung dịch ban đầu (gam)

	772
	m
	Một khí duy nhất
	1,08

	3088
	4m
	Hỗn hợp khí
	3,66

	t
	5m
	Hỗn hợp khí
	4,444


Giá trị của t là
A. 5404.	B. 4632.	C. 6176.	D. 3860.
----------------------HẾT----------------------


Hướng dẫn giải 
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Câu 81: Ở điều kiện thường, chất nào sau đây ở thể khí?
A. Anilin.	B. Trimetylamin.	C. Glyxin.	D. Alanin.
Câu 82: Cho Fe2O3 tác dụng với dung dịch HCl dư, sinh ra muối nào sau đây?
A. FeCl2.	B. H2.	C. Fe(OH)3.	D. FeCl3.
Câu 83: Nhôm hiđroxit tác dụng với dung dịch chất nào sau đây sinh ra Al2(SO4)3?
A. H2SO4.	B. Na2SO4.	C. NaOH.	D. NaNO3.
Câu 84: Oxit Cr2O3 có màu gì?
A. Màu da cam.	B. Màu đỏ thẫm.	C. Màu lục thẫm.	D. Màu vàng.
Câu 85: Dùng chất khử là H2, có thể điều chế được kim loại nào sau đây bằng phương pháp nhiệt luyện?
A. K.	B. Na.	C. Fe.	D. Ca.
Câu 86: Tên gọi của este CH3COOCH3 là
A. metyl axetat.	B. etyl axetat.	C. etyl fomat.	D. metyl fomat.
Câu 87: Dung dịch nào sau đây phản ứng với dung dịch H2SO4 (loãng) tạo ra chất khí?
A. Ba(OH)2.	B. Na2CO3.	C. K2SO4.	D. Ca(NO3)2.
Câu 88: Canxi cacbonat được dùng sản xuất vôi, thủy tinh, xi măng. Công thức của canxi cacbonat là
A. CaO.	B. Ca(OH)2.	C. CaCO3.	D. CaCl2.
Câu 89: Cho thanh kim loại Al vào dung dịch chất nào sau đây sẽ xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa học?
A. KOH.	B. AgNO3.	C. NaCl.	D. HNO3.
Câu 90: Kim loại nào sau đây có khối lượng riêng lớn nhất?
A. Fe.	B. Ag.	C. Li.	D. Os.
Câu 91: Chất nào sau đây có số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử oxi trong phân tử?
A. Propan-1,2-diol.	B. Axit axetic.	C. Axetanđehit.	D. Ancol propylic.
Câu 92: Chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch NaOH?
A. Ca(HCO3)2.	B. NaNO3.	C. BaCl2.	D. KCl.
Câu 93: Hiện nay, nhiều nơi ở nông thôn đang sử dụng hầm biogas để xử lí chất thải trong chăn nuôi gia súc, đồng thời cung cấp nhiên liệu cho việc đun nấu. Chất dễ cháy trong thành phần chính của khí biogas là
A. CO2.	B. CH4.	C. N2.	D. Cl2.
Câu 94: Ở nhiệt độ thường, nhỏ vài giọt dung dịch iot vào hồ tinh bột thấy xuất hiện màu
A. vàng.	B. hồng.	C. xanh tím.	D. nâu đỏ.
Câu 95: Poli (metyl metacrylat) là chất rắn trong suốt, có khả năng cho ánh sáng truyền qua tốt nên được dùng để sản xuất thủy tinh hữu cơ (plexiglas). Polime này được điều chế bằng phản ứng trùng hợp este nào sau đây?
A. CH2=C(CH3)OOCCH3.	B. C6H5COOCH=CH2.
C. CH2=C(CH3)COOCH3.	D. CH2=C(CH3)OOCC2H5.
Câu 96: Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc một?
A. (CH3)3N.	B. C2H5NH2.	C. CH3NHCH3.	D. CH3CH2OH.
Câu 97: Kim loại nào sau đây tan hoàn toàn trong nước dư?
A. Ca.	B. Cu.	C. Fe.	D. Cr.
Câu 98: Công thức của trilinolein là
A. (HCOO)3C3H5.	B. (C2H5COO)3C3H5.	C. C17H31COOH.	D. (C17H31COO)3C3H5.
Câu 99: Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?
A. HF.	B. Mg(OH)2.	C. CH3COOH.	D. Ba(OH)2.
Câu 100: Khi điện phân Al2O3 nóng chảy
A. ở anot, ion O2- bị oxi hóa.	B. ở catot, ion O2- bị oxi hóa.
C. ở anot, nguyên tử O bị khử.	D. ở catot, nguyên tử O bị khử.
Câu 101: Cho các dung dịch: HCl, NaNO3, Cu(NO3)2 và KOH. Số dung dịch có khả năng phản ứng được với FeCl3 là
A. 3.	B. 2.	C. 1.	D. 4.
Câu 102: Polisaccarit X là chất rắn, ở dạng bột vô định hình, màu trắng và được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp. Thủy phân X, thu được monosaccarit Y. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Y tác dụng với H2 tạo ra sobitol.	B. X có phản ứng tráng bạc.
C. Phân tử khối của Y bằng 162.	D. X dễ tan trong nước lạnh.
Câu 103: Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Tơ nilon-6,6 thuộc loại tơ bán tổng hợp.
B. Cao su là vật liệu polime có tính đàn hồi.
C. Tơ poliamit rất bền trong môi trường axit.
D. Polietilen được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng etilen.
Câu 104: Nung m gam hỗn hợp Mg và Fe trong không khí, sau một thời gian, thu được 7 gam hỗn hợp rắn X. Hòa tan hết X cần vừa đủ 325 ml dung dịch HCl 1M, thu được 1,12 lít H2. Giá trị của m là
A. 5,2.	B. 3,4.	C. 4,8.	D. 4,2.
m=7-(0,325-0,05*2):2*16=5,2
Câu 105: Xà phòng hóa hoàn toàn este X có công thức phân tử C4H6O2 bằng dung dịch NaOH dư, thu được HCOONa và CH2=CH-CH2OH. Công thức cấu tạo thu gọn của X là
A. HCOO-CH=CH-CH3.		B. CH3-COO-CH=CH2.
C. CH2=CH-COO-CH3.		D. HCOO-CH2-CH=CH2.
Câu 106: Để tráng một chiếc gương soi, người ta phải đun nóng 180 gam dung dịch glucozơ 20% với một lượng vừa đủ dung dịch bạc nitrat trong amoniac. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng bạc đã sinh ra là
A. 10,8 gam.	B. 21,6 gam.	C. 43,2 gam.	D. 32,4 gam.
180*0,2:180*2*108=43,2
Câu 107: Thủy phân hoàn toàn 13,6 gam este đơn chức có công thức C8H8O2 bằng dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được 6,8 gam muối Y và m gam ancol thơm Z. Giá trị của m là
A. 8,8.	B. 6,8.	C. 9,4.	D. 10,8.
m=13,6+(13,6:136)*40-6,8=10,8
Câu 108: Hòa tan hoàn toàn 4,8 gam hỗn hợp gồm Mg và CuO trong dung dịch H2SO4 loãng dư, thu được 1,68 lít H2 và dung dịch chứa m gam hỗn hợp muối. Giá trị của m là
A. 13.	B. 15.	C. 12.	D. 14.
m=0,075*120+(4,8-0,075*24):80*160=15
Câu 109: Đốt cháy hoàn toàn amin đơn chức X bằng O2, thu được 1,12 lít N2, 6,72 lít CO2 và 6,3 gam H2O. Công thức phân tử của X là
A. C4H9N.	B. C3H7N.	C. C4H11N.	D. C3H9N.
C:H:O=0,3:(6,3*2:18):0,1=3:7:1
Câu 110: Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng?
A. Cho thanh kim loại Fe vào dung dịch HNO3 đặc, nguội.
B. Cho dung dịch HCl vào dung dịch Na2CO3.
C. Cho thanh kim loại Al vào dung dịch HCl.
D. Cho dung dịch Ca(OH)2 vào dung dịch CuCl2.
Câu 111: Thực hiện các thí nghiệm sau:
(a) Cho hỗn hợp gồm Na và Al (tỉ lệ mol tương ứng 1: 1) vào nước (dư).
(b) Cho hỗn hợp gồm Cu và Fe2O3 (tỉ lệ mol tương ứng 1: 2) vào dung dịch HCl (dư).
(c) Cho hỗn hợp gồm Na và NH4HCO3 vào nước (dư).
(d) Cho hỗn hợp gồm Cu và NaNO3 (tỉ lệ mol tương ứng 1: 2) vào dung dịch HCl (dư).
(đ) Cho hỗn hợp gồm BaCO3 và KHSO4 vào nước (dư).
Khi phản ứng trong các thí nghiệm trên kết thúc, có bao nhiêu thí nghiệm không thu được chất rắn?
A. 1.	B. 3.	C. 2.	D. 4.
Câu 112: Cho các phát biểu sau:
(a) Trong một phân tử triolein có 3 liên kết π.
(b) Khử glucozơ bằng H2 (xúc tác Ni, t°) thu được sobitol.
(c) Các amino axit thiên nhiên kiến tạo nên các loại protein của cơ thể sống hầu hết là α-amino axit.
(d) Đipeptit Glu-Lys tác dụng tối đa với dung dịch HCl theo tỉ lệ mol 1: 2.
(đ) Tơ nilon thuộc loại tơ poliamit. 
Số phát biểu đúng là
A. 3.	B. 2.	C. 4.	D. 1.
Câu 113: Trên bao bì một loại phân bón NPK có ghi độ dinh dưỡng là 20 – 20 – 15. Để cung cấp 135,780 kg nitơ, 15,500 kg photpho và 33,545 kg kali cho 10000 m² đất trồng thì người nông dân cần trộn đồng thời phân NPK (ở trên) với đạm urê (độ dinh dưỡng là 46%) và phân kali (độ dinh dưỡng là 60%). Giả sử mỗi m² đất trồng đều được bón với lượng phân như nhau. Nếu người nông dân sử dụng 251,1 kg phân bón vừa trộn trên thì diện tích đất trồng được bón phân là
A. 8000 m².	B. 5000 m².	C. 6000 m².	D. 3000 m².
Gọi x,y,z  lần lượt là số kg  phân NPK, đạm urê, phân kali cần bón cho 10000m2 đất trồng
0,2x+0,46y=135,780; 0,2x*62:142=15,500; 0,15x*78:94+0,6z*78:94=33,545
=>x=177,5; y=218; z=23
=>Diện tích đất trồng=251,1*10000:(177,5+218+23)=6000 m2
Câu 114: Cho sơ đồ các phản ứng sau:

(1) X  X1 + CO2
(2) X1 + H2O → X2
(3) X2 + Y → X + Y1 + H2O
(4) X2 + 2Y → X + Y2 + 2H2O.
Biết: X, X1, X2, Y, Y1, Y2 là các chất khác nhau; mỗi mũi tên ứng với một phương trình hóa học của phản ứng giữa hai chất tương ứng. Các chất Y1, Y2 thỏa mãn sơ đồ trên lần lượt là
A. Na2CO3, NaOH.		B. NaHCO3, Ca(OH)2.
C. NaOH, Na2CO3.		D. Ca(OH)2, NaHCO3.

(1) CaCO3-(X)  CaO(X1) + CO2
(2) CaO(X1) + H2O → Ca(OH)2(X2)
(3) Ca(OH)2(X2) + NaHCO3(Y) → CaCO3(X) + NaOH(Y1) + H2O
(4) Ca(OH)2(X2) + 2NaHCO3(Y) → CaCO3(X)  + Na2CO3(Y2) + 2H2O.
Câu 115: Pin nhiên liệu được nghiên cứu rộng rãi nhằm thay thế nguồn nhiên liệu hóa thạch ngày càng cạn kiệt. Trong pin nhiên liệu, dòng điện được tạo ra do phản ứng oxi hóa nhiên liệu (hiđro, cacbon monooxit, metanol, etanol, propan, …) bằng oxi không khí. Trong pin propan – oxi, phản ứng tổng cộng xảy ra khi pin hoạt động như sau:
C3H8 (k) + 5O2 (k) + 6OH- (dd) → 3CO32- (dd) + 7H2O (l)
Ở điều kiện chuẩn, khi đốt cháy hoàn toàn 1 mol propan theo phản ứng trên thì sinh ra một lượng năng lượng là 2497,66 kJ. Một bóng đèn LED công suất 20W được thắp sáng bằng pin nhiên liệu propan – oxi. Biết hiệu suất quá trình oxi hóa propan là 80,0%; hiệu suất sử dụng năng lượng là 100% và trung bình cứ 1 giờ bóng đèn LED nói trên nếu được thắp sáng liên tục thì cần tiêu thụ hết một lượng năng lượng bằng 72,00 kJ. Thời gian bóng đèn được thắp sáng liên tục khi sử dụng 110 gam propan làm nhiên liệu ở điều kiện chuẩn là
A. 63,4 giờ.	B. 65,4 giờ.	C. 67,4 giờ.	D. 69,4 giờ.


Câu 116: Cho hai chất hữu cơ no, mạch hở E, F (đều có công thức phân tử C4H6O4) tham gia phản ứng theo đúng tỉ lệ mol như sơ đồ dưới đây:

E + 2NaOH 2Y + Z

F + 2NaOH Y + T + H2O
Biết E là este hai chức tạo bởi ancol Z và axit cacboxylic; F chứa hai nhóm chức, trong đó có một chức este. Cho các phát biểu sau:
(a) Chất Z tác dụng với CuO (t°) sinh ra (CHO)2.
(b) Chất Y tác dụng với dung dịch HCl sinh ra HCOOH.
(c) Chất F tác dụng với dung dịch NaHCO3 thu được CO2.
(d) Có hai công thức cấu tạo thoả mãn tính chất của E.
(đ) Tên gọi của T là natri propionat.
Số phát biểu đúng là
A. 4.	B. 1.	C. 2.	D. 3.
E:  HCOOCH2CH2OOCH; Y:HCOONa; Z: C2H4(OH)2
F:  HCOOCH2CH2COOH; T:HOCH2CH2COONa
     HCOOCH(CH3)COOH; T: CH3-CH(OH)-COONa
Câu 117: Hỗn hợp T gồm 2 triglixerit X và Y (MX < MY; tỉ lệ số mol tương ứng là 2: 3). Đun nóng m gam hỗn hợp T với dung dịch NaOH vừa đủ thu được dung dịch chứa glixerol và hỗn hợp gồm x gam natri oleat, y gam natri linoleat và z gam natri panmitat. Mặt khác, m gam hỗn hợp T tác dụng tối đa với 13,68 gam brom. Đốt m gam hỗn hợp T thu được 54,846 gam CO2 và 20,088 gam H2O. Giá trị của (x + z) gần nhất giá trị nào sau đây?
A. 13,1.	B. 11,1.	C. 9,1.	D. 7,1.
Số mol natri panmitat


Số mol natri oleat :


=>x+z=0,018*278+0,0135*304=9,108
Cách khác :
Số mol X:


0,009n+0,0135m=1,2465=>n=53;m=57
0,0855=0,009*2+0,0135*5
=>x+z=0,009*2*278+0,0135*304=9,108
Câu 118: Cho m gam hỗn hợp X gồm FeS2, CuS, FeS, FeCO3, CuO vào bình kín (thể tích không đổi) chứa 0,12 mol O2 (dư). Nung nóng bình đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn rồi đưa về nhiệt độ ban đầu thì áp suất của khí trong bình giảm 12,5% so với áp suất ban đầu (bỏ qua thể tích của chất rắn) và (m – 1,2) gam chất rắn. Mặt khác, hòa tan hết m gam X bằng dung dịch H2SO4 50%, đun nóng, thu được dung dịch Y chứa (m + 5,04) gam hỗn hợp muối gồm (Fe2(SO4)3 và CuSO4) và 0,21 mol hỗn hợp khí Z gồm CO2, SO2. Khối lượng dung dịch H2SO4 đã dùng gần nhất giá trị nào sau đây?
A. 44,7 gam.	B. 46,7 gam.	C. 48,7 gam.	D. 50,7 gam.
Gọi x và y lần lượt là số mol CO2 và SO2; z là số mol O2 phản ứng; t là số mol H2SO4 phản ứng
m+0,12*32=m-1,2+44x+64y+(0,12-z)*32 hay 44x+64y-32z=1,2
0,12-z+x+y=0,12*0,875 hay x+y-z=-0,015
m+98t=m+5,04+44x+(0,21-x)*64+18t hay :20x+80t=18,48
((m+5,04)-(m-1,2)):80+0,21-x=y+t hay x+y+t=0,288
=>x=0,012; y=0,048; z=0,075; t=0,228
Khối lượng dung dịch H2SO4 đã dùng=0,228*98*100:50=44,688
Cách khác :
Gọi x và y lần lượt là số mol CO2 và SO2




=>x=0,012; y=0,048


Câu 119: Cho các chất hữu cơ mạch hở: X là axit cacboxylic không no, mạch cacbon không phân nhánh và có hai liên kết  trong phân tử; Y và Z là hai axit cacboxylic no, đơn chức; T là ancol no, ba chức; E là este tạo bởi T và X, Y, Z (ME < 258). Hỗn hợp M gồm X và E, tiến hành các thí nghiệm sau: 
- Thí nghiệm 1: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp M thu được a gam CO2 và (a – 6,93) gam H2O.
- Thí nghiệm 2: Cho m gam M vào dung dịch KOH dư, đun nóng nhẹ sau phản ứng hoàn toàn thấy có 0,06 mol KOH phản ứng.
- Thí nghiệm 3: Cho 19,8 gam M phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, đun nóng nhẹ, thu được hỗn hợp muối khan N. Đốt cháy hết N bằng khí O2 dư thu được 0,6 mol CO2 và 21,36 gam hỗn hợp gồm Na2CO3 và H2O. Khối lượng chất E trong 8,91 gam hỗn hợp M là
A. 4,392 gam.	B. 5,124 gam.	C. 5,856 gam.	D. 6,588 gam.
X: CnH2n-2O2; E: CmH2m-6O6


Xét trong 19,8 gam E  X(x mol); E(y mol)


x+3y=0,24; x+y=0,6-0,48=>x=y=0,06


0,06n+0,06*(m-3)=0,6+0,12=>n+m=15=4+(3+4+1+3)
mE/8,91=0,06*244*8,91:19,8=6,588
Câu 120: Tiến hành điện phân dung dịch chứa đồng thời CuSO4 và NaCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp, hiệu suất điện phân 100%, bỏ qua sự hòa tan của khí trong nước và sự bay hơi của nước) với cường độ dòng điện không đổi. Kết quả thí nghiệm được ghi ở bảng sau:
	Thời gian điện phân (giây)
	Khối lượng catot tăng (gam)
	Khí thoát ra ở anot
	Dung dịch thu được sau điện phân có khối lượng giảm so với dung dịch ban đầu (gam)

	772
	m
	Một khí duy nhất
	1,08

	3088
	4m
	Hỗn hợp khí
	3,66

	t
	5m
	Hỗn hợp khí
	4,444


Giá trị của t là
A. 5404.	B. 4632.	C. 6176.	D. 3860.
772(s)=>m=1,08:135=0,008 mol
3388(s)=>3388=4*772=>NaCl:x mol=>0,5x*135+(0,032-0,5x)*80=3,66=>x=0,04 mol
t(s)=>t=772*(0,04*2+(4,444-0,02*135+0,02*80):18*2):0,016=4632
----------------------HẾT----------------------














oleObject1.bin

oleObject2.bin

oleObject3.bin

oleObject4.bin

oleObject5.bin

image2.wmf
110

2497,660,8:7269,379....

44

´´=


oleObject6.bin

oleObject7.bin

oleObject8.bin

image3.wmf
1,2465(1,1160,0855)

(571,2465):20,018mol

2

-+

´-=


oleObject9.bin

image4.wmf
1,2465(1,1160,0855)

30,018)20,08550,0135mol

2

-+

´-´-=


oleObject10.bin

image5.wmf
1,2465(1,1160,0855)

20,009mol

25

-+

´=

´


oleObject11.bin

image6.wmf
m44x(0,21x)1680ym1,2hay60x80y4,56

-+-´=+-+=


oleObject12.bin

image7.wmf
m(0,120,125xy)32m1,244x64yhay12x32y1,68

+´++´=-+++=


oleObject13.bin

image8.wmf
24

ddHSO

5,041,298100

m((0,210,012)0,048)44,688

8050

+´

=+--´=


oleObject14.bin

image9.wmf
aa6,93

0,06a9,9

4418

-

-=Þ=


oleObject15.bin

image10.wmf
232

0,0321,360,12106

NaCO:19,80,12mol;HO:0,48mol

9,9:44122,97:1820,063218

-´

´==

´+´+´


oleObject16.bin

image11.wmf
T383

19,80,24400,06180,6120,121220,482

M92(CHO)

0,06

+´-´-´-´-´

==


oleObject17.bin

image1.wmf
0

t

¾¾®


